Danh Sách Theo Dõi Giaó Dân Tổ 4 Đi Nhà Nguyện Bù Mó
	STT
	        Hộ Gia Đình
	Tháng 3
	Tháng 4
	Tháng 5
	Tháng 6

	1
	Phaolô Bảo Tịnh Điểu Blen
	
	
	
	

	2
	Anê Thành Thị Sách
	
	
	
	

	3
	Anê Thành Thị  Mai
	
	
	
	

	4
	Phaolô Bảo Tịnh Điểu Krang
	
	
	
	

	5
	Phaolô Bảo Tịnh Điểu Ngọc
	
	
	
	

	6
	Phaolô Bảo Tịnh Điểu Pom
	
	
	
	

	
7
	
Phêrô Điểu Chơ
	
	
	
	

	8
	Maria Thị Mel
	
	
	
	

	9
	Phêrô Điểu É
	
	
	
	

	10
	Phêrô Điểu Bình
	
	
	
	

	11
	Phêrô Điểu Hót
	
	
	
	

	12
	Maria Điểu Thị Phương Vi
	
	
	
	

	13
	Maria Điểu Thị Phương Mai
	
	
	
	

	
14
	
Giuse Điểu Cường
	
	
	
	

	15
	Maria Thị Mé
	
	
	
	

	16
	Maria Điểu Thị Khế
	
	
	
	

	17
	Maria Điểu Thị Khiêu
	
	
	
	

	18
	Maria Điểu Thị Khiêm
	
	
	
	

	19
	Giuse Điểu Khương
	
	
	
	

	
20
	
Phêrô Điểu Dố
	
	
	
	

	21
	Maria Thị Xrếp
	
	
	
	

	22
	Maria Thị Mũi
	
	
	
	

	23
	Maria Thị Nga
	
	
	
	

	24
	Phêrô Điểu Sung
	
	
	
	

	25
	Phêrô Điểu Tú
	
	
	
	

	26
	Phêrô Điểu Son
	
	
	
	

	
27
	
Phêrô Điểu Đố
	
	
	
	

	
28
	
Phêrô Điểu Đức
	
	
	
	

	29
	Maria Thị Khá
	
	
	
	

	30
	Phêrô Điểu Đạt
	
	
	
	

	31
	Phêrô Điểu A Khang
	
	
	
	

	
32
	
Phêrô Điểu É
	
	
	
	

	33
	Maria Thị Khôn
	
	
	
	

	34
	Phêrô Điểu Năm
	
	
	
	

	35
	Phêrô Điểu Tư
	
	
	
	

	36
	Phêrô Điểu Úc
	
	
	
	

	37
	Maria Thị Khiêm
	
	
	
	

	38
	Maria Thị Nhã
	
	
	
	

	
39
	
Phêrô Điểu Giang
	
	
	
	

	40
	Maria Thị Blốt
	
	
	
	

	42
	Giuse Điểu Úc
	
	
	
	

	43
	Thị Dôn
	
	
	
	

	44
	Thị Ysaka My
	
	
	
	

	
45
	
Điểu Giỏi
	
	
	
	

	46
	Maria Thị Hiên
	
	
	
	

	47
	Maria Thị Cui
	
	
	
	

	48
	Giuse Điểu Ken
	
	
	
	

	49
	Giuse Điểu Thức
	
	
	
	

	50
	Maria Thị Úc
	
	
	
	

	
51
	
Phêrô Điểu Khưn
	
	
	
	

	52
	Maria Thị Riêng
	
	
	
	

	53
	Phêrô Điểu Dinh
	
	
	
	

	
54
	
Giuse Điểu Klu
	
	
	
	

	55
	Maria Thị Mai
	
	
	
	

	
56
	
Phêrô Điểu Cứ
	
	
	
	

	57
	Maria Thị Pơn
	
	
	
	

	58
	Maria Thị Hằng
	
	
	
	

	59
	Maria Thị Ngân
	
	
	
	

	60
	Maria Thị Thư
	
	
	
	

	
61
	
Anê Thành Thị Mâu
	
	
	
	

	62
	Phaolô Bảo Tịnh Điểu Đông
	
	
	
	

	63
	Phaolô Bảo Tịnh Điểu Úc
	
	
	
	

	
64
	
Phêrô Điểu Mét
	
	
	
	

	65
	Maria Thị Phưm
	
	
	
	

	66
	Phêrô Điểu Năm
	
	
	
	

	
67
	
Maria Thị Mơi
	
	
	
	

	
68
	
Phêrô Điểu Ngal
	
	
	
	

	69
	Maria Điểu Thị Vét
	
	
	
	

	70
	Maria Thị Phương
	
	
	
	

	71
	Phêrô Điểu Hải
	
	
	
	

	72
	Maria Thị Mai
	
	
	
	

	
73
	
Phêrô Điểu Ngơn
	
	
	
	

	74
	Maria Thị Vin
	
	
	
	

	75
	Phêrô Điểu Ngọc Đăng
	
	
	
	

	76
	Giuse Điểu Ngoc Đông
	
	
	
	

	77
	Têrêsa Điểu Thị Thu Hiền
	
	
	
	

	78
	Maria Điểu Thị Thu Trang
	
	
	
	

	
79
	
Maria Điểu Thị Phé
	
	
	
	

	
80
	
Giuse Điểu Phúc
	
	
	
	

	81
	Maria Thị Nga
	
	
	
	

	82
	Maria ĐiểuThị Thanh
	
	
	
	

	83
	Gioan ĐiểuTú
	
	
	
	

	84
	Maria Điểu Thị Thảo
	
	
	
	

	
85
	
Phêrô Điểu Rây
	
	
	
	

	86
	Maria Thị Môi
	
	
	
	

	87
	Maria Điểu Thị Sương Mai
	
	
	
	

	88
	Maria ThịTuyết
	
	
	
	

	89
	Maria Thi Oanh
	
	
	
	

	
90
	
Phêrô Điểu Xinh
	
	
	
	

	91
	Maria Thị Um
	
	
	
	

	92
	Maria Thị Út 
	
	
	
	

	93
	Maria Điểu Thị Hương
	
	
	
	

	94
	Maria Thị Mai
	
	
	
	

	95
	Gioan Điểu Sáu
	
	
	
	

	
96
	
Giuse Điểu Son

	
	
	
	

	97
	Maria Thị Brơn
	
	
	
	

	98
	Phêrô Điểu Phước
	
	
	
	

	99
	Phêrô Điểu Thành
	
	
	
	

	100
	Phêrô Điểu Kiêng Huy
	
	
	
	

	101
	Maria Thị Sáu
	
	
	
	

	102
	Maria Giareti Thị Yến Nhi
	
	
	
	

	
103
	
Phaolô Bảo Tịnh Điểu Mét
	
	
	
	

	104
	Anê Thành Thị Gớc
	
	
	
	

	105
	Phaolô BảoTịnh Điểu Úc
	
	
	
	

	106
	Anê Thành Thị Pher
	
	
	
	

	107
	Maria Th ịPrôi
	
	
	
	

	
108
	
Giuse Điểu Môn
	
	
	
	

	109
	Maria Thị Grớ
	
	
	
	

	110
	Maria Điểu Thị Dui
	
	
	
	

	111
	Maria Điểu Thị Ngà
	
	
	
	

	
112
	
Maria Thị Mớ
	
	
	
	

	113
	Maria Thị Thi
	
	
	
	

	114
	Phêrô Điểu Thắng
	
	
	
	

	
115
	
Phêrô Điểu Mương
	
	
	
	

	116
	Anê Thành Thị Lang
	
	
	
	

	117
	Anê Thành Thị Chớp
	
	
	
	

	
118
	
Phaolô Bảo Tịnh Điểu Tăng
	
	
	
	

	119
	Anê Thành Thị Ít
	
	
	
	

	120
	Anê Thành Thị Sreo
	
	
	
	

	121
	Anê Thành Thị Môi
	
	
	
	

	
122
	
Phêrô Điểu Vrey
	
	
	
	

	123
	Rôsa Thị Sen
	
	
	
	

	124
	Maria Thị Kim
	
	
	
	

	125
	Giuse Điểu Hiệp
	
	
	
	

	
126
	
Phêrô Điểu Vương
	
	
	
	

	127
	Maria Thị Ser
	
	
	
	

	128
	Phêrô Điểu Hào
	
	
	
	

	129
	Maria Thị Thúy
	
	
	
	

	130
	Phêrô Điểu Phi Hoàng
	
	
	
	

	
131
	
Giuse Điểu Sôn
	
	
	
	

	
132
	
Phêrô Điểu Huônh
	
	
	
	

	133
	Maria Thị Sứt
	
	
	
	

	134
	Giuse Điểu Thiên
	
	
	
	

	
135
	
Phaolô Bảo Tịnh Điểu Hôn
	
	
	
	

	136
	Maria Thị Gai
	
	
	
	

	137
	
	
	
	
	

	
138
	
Anê Thành Thị Dét
	
	
	
	

	139
	Giuse Điểu Bây
	
	
	
	

	140
	Phaolô Tình Điểu Đun
	
	
	
	

	
141
	
Điểu Coi
	
	
	
	

	142
	Thị Dré
	
	
	
	

	143
	Điểu Đeng
	
	
	
	

	
144
	
Điểu Thiết
	
	
	
	

	145
	Điểu Thị Brang
	
	
	
	

	146
	Điểu Keng
	
	
	
	

	147
	Thị Nir
	
	
	
	

	
148
	
Điểu Minh
	
	
	
	

	149
	Thị Tơl
	
	
	
	

	
150
	
Maria Thị Liêu
	
	
	
	

	
151
	
Giuse Điểu En
	
	
	
	

	152
	Maria Thị ƯI
	
	
	
	

	153
	TêrêsaThị Kiều Trinh
	
	
	
	

	154
	Giuse Điểu Thành Luân
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